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hợp. 
* Điền từ ngữ: 
- Yêu cầu HS quan sát tranh và viết từ ngữ 
thích hợp theo tranh. 
- GV theo dõi, hướng dẫn HS làm bài. 
- GVNX, sửa sai. 
* Viết: đôi đũa, suối chảy. 
- GV cho HS đọc từ ngữ. 
- Yêu cầu HS phân tích cấu tạo tiếng, từ, độ 
cao, khoảng cách của con chữ. 
- Cho HS viết bài vào VBT ( 2 dòng cuối).  
- GV theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi, cách 
cầm bút cho HS.  
- GV nêu nhận xét chung. 
- Thu vở HS chấm -NX 
Củng cố - Dặn dò: 
- Yêu cầu HS đọc lại bài. 
- Về làm lại các bài tập. Về xem trước bài 
mới. 

 
 
- HS quan sát tranh và điền từ 
ngữ. 
(cái chổi, tưới cây, cây gậy) 
- HSNX, sửa chữa. 
 
- HS đọc từ ngữ. 
- HS phân tích cấu tạo của tiếng. 
 
- HS viết bài vào vở. 
 
 
 
 
 
- HS đọc CN – ĐT. 

 

Ôn luyện: Toán 
Bài: LUYỆN TẬP CHUNG 

I.Mục tiêu: 
- Giúp HS hiểu và làm được các bài toán cộng trong phạm vi 5.  
- Biết cách ghi các phép tính cộng trong phạm vi 5. 
- Làm được các bài tập trong VBT Toán 1 ( Tập 1)/ 38. 
- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS giỏi. 
II.Các hoạt động dạy – học: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 
Ôn bài: 
- GV hỏi: Buổi sáng học toán bài gì? 
 

 Ôn viết: 
- GV viết một số phép tính lên bảng cho HS 
làm. 
4 + 1 = …             5 + 0 = …         1 + 0 = ...  
2 + 2 = …             0 + 3 = … 2+ 3 = … 
- Nêu cách tính. 
Bài 1: Tính. 

 
- HS đọc lại các phép tính cá 
nhân. 
 
- HS viết vào bảng con. 
 
 
 
- HSNX, sửa sai.  
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- GV cho HS nêu yêu cầu. 
- GV lần lượt viết các cặp phép tính cho HS 
làm bài. 
- GVNX, sửa sai. 
Bài 2: Tính. 
- GV cho HS nêu yêu cầu. 
- GV cho HS tự làm bài. 
 
- GVNX, sửa sai. 
Bài 3: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm. 
- GV cho HS nêu yêu cầu. 
- GV cho HS nêu cách để so sánh  và tự làm 
bài. 
- GVNX, sửa sai. 
Bài 4: Viết phép tính thích hợp: 
- GV cho HS quan sát tranh và nêu bài toán. 
- Cho HS tự làm bài. 
- GV nêu nhận xét chung. 
- Thu vở HS chấm -NX 
* GV cho thêm một số bài tập yêu cầu HS 
làm vào vở trắng. 
Củng cố - Dặn dò: 
- Gọi HS đọc lại bảng cộng trong phạm vi 3, 
4,5. 
- Làm lại các bài tập. Về xem trước bài mới. 

 
- HS lần lượt viết bài làm vào 
bảng con. 
- HSNX, sửa sai. 
 
 
- 6 HS làm bảng lớp, cả lớp làm 
ở VBT. 
- HS trao đổi vở chấm bài 
 
 
- 3 HS làm bảng phụ, cả lớp làm 
bài VBT. 
- HSNX, sửa sai. 
 
- HS quan sát và nêu bài toán. 
- 4 HS làm bảng lớp. Cả lớp làm 
VBT. 
- HS trao đổi vở chấm bài. 

 

Thứ năm,  ngày 17 tháng 10 năm 2013 
Ôn luyện đọc –  Rèn viết 

Bài: eo - ao 
I.Mục tiêu: 
- Giúp HS đọc, viết chắc chắn vần eo –ao, tiếng, từ, câu vừa học. 
- Tìm được một số từ có vần eo –ao. 
- Làm đúng các bài tập trong VBTTV1 ( Tập 1)/ 39. 
- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho HS giỏi. 
II.Các hoạt động dạy – học: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 
Ôn bài: 
* Luyện đọc: 
- GV yêu cầu HS đọc bài trong SGK. 

 
 
- HS đọc lại bài trong SGK. 
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- Nhận ra các tiếngcó chứa vần eo - ao đã 
học trong câu. 
- Thi đua đọc theo nhóm và dãy bàn. 
 
* Luyện viết: 
- GV đọc cho HS viết vào bảng con các vần, 
tiếng, từ đã học. 
- GV yêu cầu HS viết bài vào vở. 
- GV theo dõi hướng dẫn HS yếu. 
* Hướng dẫn HS làm bài tập ở VBT TV1 
(tập 1)/ 39. 
* Nối từ với tranh cho thích hợp. 
- Yêu cầu HS đọc các từ: cá nheo, kéo lưới, 
tờ báo, mào gà. 
- Cho HS tự nối từ thích hợp vào tranh. 
* Nối:  
- Yêu cầu HS đọc các từ ở cột 1 và cột 2. 
 
 
 
 
 
 
 
- Cho HS tự nối các tiếng thành từ thích 
hợp. 
* Viết: leo trèo, chào cờ. 
- GV cho HS đọc từ ngữ. 
- Yêu cầu HS phân tích cấu tạo tiếng, từ, độ 
cao, khoảng cách của con chữ. 
- Cho HS viết bài vào VBT (2 dòng cuối).  
- GV theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi, cách 
cầm bút cho HS.  
- GV nêu nhận xét chung. 
- Thu vở HS chấm -NX 
Củng cố - Dặn dò: 
- Yêu cầu HS đọc lại bài. 
- Về làm lại các bài tập. Về xem trước bài 
mới. 

- HS phát hiện các âm đã học có 
trong bài. 
- HS thi đua đọc theo nhóm ( dãy 
bàn). 
 
- HS viết vào bảng con. 
 
- HS luyện viết bài vào vở trắng. 
 
 
 
 
- 4 HS đọc các từ. 
 
- HS làm bài.  
 
- HS đọc các tiếng ở 2 cột. 
- 1HS làm bảng lớp, cả lớp làm 
VBT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS đọc từ ngữ. 
- HS phân tích cấu tạo của tiếng. 
 
- HS viết bài vào vở.  
 
 
 
 
 
- HS đọc CN – ĐT. 

 

Chú khỉ  

Mẹ may 

áo mới. 
 

khéo tay. 
 

Chị Hà trèo cây. 
 



HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ 
 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

Ôn luyện: Toán 
Bài: ÔN LUYỆN  

I.Mục tiêu: 
- Củng cố kiến thức cho HS yếu, nâng cao kiến thức cho HS giỏi. 
- Làm được các bài tập Tự kiểm tra trong VBT. 
II.Các hoạt động dạy – học: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 
Ôn bài: 
- GV hỏi: Buổi sáng học toán bài gì? 
-GV cho HS đọc lại bảng cộng trong phạm 
vi 3, 4, 5 
 
* Hướng dẫn HS làm bài tập vào vở. 
Bài 1: Điền số vào chỗ chấm. 
 1 + 4 = …  3 + 2=....   4 + 0 =…   2+...= 2 
 4 + 1= …   2 + 3=…   0+ 2=….    5=…..+ 5 
Bài 2 : Điền >, <,  = 
 2 + 3 …5             3 +2…6.          4 +0…0+4 
 3 +1…1+3          2 + 3…2+2      2+ 2….5 
- GV theo dõi giúp đỡ HS yếu. 
- Thu vở HS chấm -NX 
Củng cố - Dặn dò: 
- Gọi HS đọc lại bảng cộng 

 
- HSTL (Kiểm tra GKI). 
- HS đọc lại bảng cộng trong 
phạm vi 3, 4, 5 cá nhân, đồng 
thanh. 
 
 
- HS làm bảng con 
 
 
-HS làm bài. 
 
 
 
 
- HS đọc lại bảng cộng 

 

Thứ sáu,  ngày 18 tháng 10 năm 2013 
Ôn luyện: Toán 

Bài: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 3 
I.Mục tiêu: 
- Giúp HS củng cố về phép trừ trong phạm vi 3.  
- Nhắc lại mối quan hệ giữa phép tính cộng và phép tính trừ.  
- Làm được các bài tập trong VBT Toán 1 (Tập 1)/ 39. 
- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS giỏi. 
II.Các hoạt động dạy – học: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 
Ôn bài: 
- GV hỏi: Buổi sáng học toán bài gì? 

 Ôn đọc: 
- Yêu cầu HS đọc lại phép tính đã học buổi 
sáng. 

 
- HS: Phép trừ trong phạm vi 3. 
 
- HS đọc lại bảng trừ trong phạm 
vi 3. (cá nhân, đồng thanh) 
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 Ôn viết: 
- GV viết một số phép tính lên bảng cho 
HS làm. 
* GV yêu cầu HS làm bài tập ở VBT 
Toán 1/ 39. 
Bài 1: Tính. 
- GV cho HS nêu yêu cầu. 
- GV lần lượt cho HS nêu kết quả các phép 
tính. 
- GVNX, sửa sai. 
Bài 2.Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 
 - GV lần lượt ghi bảng yêu cầu HS làm 
bài. 
- GVNX, chữa bài. 
Bài 3. Nối phép tính với số thích hợp: 
- GV cho HS thi đua nối nhanh. 
- GVNX, tuyên dương. 
Bài 4. Viết phép tính thích hợp: 
- GV cho HS quan sát tranh và nêu bài 
toán. 
- Cho HS tự làm bài.  
 
* GV yêu cầu HS làm thêm một số bài tập. 
- GV nêu nhận xét chung. 
- Thu vở HS chấm -NX 
Củng cố - Dặn dò: 
- Gọi HS đọc lại bảng trừ trong phạm vi 3. 
- Làm lại các bài tập. Về xem trước bài 
mới.  

 
- HS viết vào bảng con. 
- HSNX, sửa sai.  
 
 
 
 
- HS lần lượt nêu kết quả bài 
làm. 
- HSNX, sửa sai. 
 
- HS làm bài vào bảng lớp. 
 
- HSNX, sửa sai. 
 
- HS thi đua làm bài bảng phụ. 
- HSNX, sửa sai. 
 
- HS quan sát và nêu bài toán. 
 
- 1 HS làm bảng lớp. Cả lớp làm 
VBT. 
 
 
- HS trao đổi vở chấm bài. 
 
- HS đọc lại bảng trừ. 

 

Rèn chữ viết 
Bài:ÔN LUYỆN  

I.Mục tiêu: 
- Củng cố kiến thức cho HS yếu, nâng cao kiến thức cho HS giỏi. Rèn cho HS viết 
các vần đã được học. 
- Làm được các bài tập điền chữ. 
II.Các hoạt động dạy – học: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 

 Bài ôn:  



HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ 
 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

- GV đọc một số chữ có các vần đã học từ 
bài 32 đến bài 38 yêu cầu HS viết vào bảng 
con: xưa kia, ngà voi, mùa dưa…tươi 
cười, vui vẻ…. 
- Với HS yếu GV đánh vần cho HS viết. 
- Theo dõi, giúp đỡ HS. 
- GV viết lên bảng một số chữ yêu cầu HS 
viết vào vở trắng. 
- Hướng dẫn HS viết từng dòng vào vở. 
*Lưu ý tư thế ngồi viết, cách cầm bút, để 
vở. 
- Theo dõi, giúp đỡ HS. 
- Chấm bài, nhận xét. 

- HS nghe viết vào bảng con. 
 
 
- HSNX, sửa sai. 
 
 
- HS đọc các chữ GV đã ghi 
bảng. 
- HS viết bài vào vở trắng. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


